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Bài 2: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU ÂU 

A.LÝ THUYẾT  

I. Đặc điểm dân cư châu Âu 

1. Quy mô và gia tăng dân số 

- Số dân khoảng 747,6 triệu người. Quy mô dân số tăng chậm. 

- Tỉ suất tăng dân số tự nhiên rất thấp, tăng chủ yếu là do nhập cư. 

2. Cơ cấu dân cư 

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi: dân số châu Âu đang già đi ,tuổi thọ trung bình của dân 

cư tăng ( tỉ lệ dân số trên 65 tuổi ngày càng tăng) 

- Cơ cấu dân số theo giới tính: tỉ lệ nữ cao hơn nam và đang có sự thay đổi. 

- Cơ cấu dân số theo trình độ học vấn: Dân cư có trình độ học vấn caotaoj điều kiện 

thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. 

II. Di cư châu Âu 

- Từ thế kỉ XV người châu Âu di cư đến các vùng đất mới ở châu Mỹ. 

- Từ thế kỉ XX cho đến nay, người nhập cư vào châu Âu tăng mạnh.Người nhập cư đã 

giải quyết được tình trạng thiếu hụt lao động ở Châu Âu. 

III. Đô thị hóa ở châu Âu 

- Dân cư phân bố không đều: đông tại các đồng bằng, các thung lũmg lớn ,  vùng duyên 

hải . 

- Châu Âu có mức độ đô thị hóa cao với 75% số dân sông trong các đô thị . 

- Mạng lưới đô thị phát triển rộng khắp với dải đô thị, đô thị hóa nông thôn trở nên phổ 

biến . 



 

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Dựa vào bảng Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu, giai đoạn 1950 - 2020 ở 

bài 2 trong SGK và hình 2.1 dưới đây, hãy: 

- Điền tên các nhóm tuổi vào bảng chú giải trên biểu đồ cho phù hợp. 

 

- Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu  Âu trong hai 

năm trên. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Dựa vào hình 2.3 hãy liệt kê ít nhất 3 thành phố châu Âu nằm ở ven biển. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông ở cuối các câu dưới đây. Nếu thông 

tin sai , hãy sửa lại cho đúng:  

a. Quy mô dân số châu Âu xếp thứ tư trong các châu lục trên thế giới.  

 ..................................................................................................................................................  

b. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu rất thấp, chỉ dưới 0,1% (năm 2020).  

 ..................................................................................................................................................  

c. Tình trạng dân số già ngày càng giảm ở châu Âu.  

 ..................................................................................................................................................  

d. Nhu cầu nhập khẩu lao động ở châu Âu rất ít.  

 ..................................................................................................................................................  

 

 

 

BÀI 3: PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ 

THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU 

A.LÝ THUYẾT  

I. Bảo vệ môi trường nước 

- Nguyên nhân ô nhiễm: chất thải từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. 

- Giải pháp: 

+ Tăng cường kiểm tra đầu ra nguồn rác thải, hóa chất độc hại từ nông nghiệp. 

+ Đảm bảo xử lí rác thải, nước thải từ sinh hoạt, công nghiệp trước khi thải ra môi 

trường. 

+ Kiểm soát, xử lí các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động kinh tế biển. 

+ Nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường nước, ... 

II. Bảo vệ môi trường không khí 

- Nguyên nhân ô nhiễm: hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải 

đường bộ. 

 

 

 

 



- Các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu: 

+ Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,… trong sản xuất điện. 

+ Làm sạch khí thải nhà máy điện và các nhà máy công nghiệp. 

+ Xây dựng các khu phát thải thấp ở các thành phố, sử dụng tiêu chuẩn xe ô tô của châu 

Âu để hạn chế nguồn khí phát thải. 

+ Phát triển nông nghiệp sinh thái giúp giảm thiểu ô nhiếm chất thải của sản xuất nông 

nghiệp. 

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát lượng không khí. 

III. Bảo vệ đa dạng sinh học 

- Đa dạng sinh học giữ vai trò quan trọng đối với châu Âu, nhất là đa dạng sinh học rừng 

và biển. 

- Biện pháp: thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt 

trong đánh bắt thủy sản, trồng rừng... 

 Tỉ lệ độ che phủ rừng ngày càng tăng, nhiều loài sinh vật được bảo tồn... 

B. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG 

1. Trắc nghiệm. Hãy khoanh tròn vào chữ cái tương ứng với ý đúng. 

Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở châu Âu? 

A. Khí thải từ hoạt động của núi lửa, cháy rừng. 

B. Khí thải từ các nhà máy công nghiệp, từ các phương tiện giao thông. 

C. Khí thải từ hoạt động sinh hoạt của người dân.  

D. Khí thải từ hoạt động nông nghiệp. 

Câu 2. Ý nào dưới đây không đúng về môi trường không khí ở châu Âu? 

A. Châu Âu rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường không khí. 

B. Chất lượng  môi trường không khí ở châu Âu không được cải thiện. 

C. Đẩy mạnh sử dụng công nghệ để kiểm soát khí phát thải. 

D. Giảm sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống. 

 



Câu 3. Một trong những biện pháp hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu ở châu Âu? 

A. Tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 

B. Tăng cường sử dụng các vật liệu nhân tạo như túi ni lông, chai nhựa. 

C. Tăng cường sử dụng phân hoá học, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. 

D. Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường (mặt trời, gió, sóng 

biển). 

Câu 4. Biểu hiện của biến đổi khí hậu ở châu Âu? 

A. Gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan (nắng nóng bất thường, mưa lũ). 

B. Cháy rừng. 

C. Lượng tuyết bao phủ trên đỉnh núi An pơ giảm rõ rệt. 

D. Tất cả các đáp án trên. 

 

C.DẶN DÒ: Các em làm bài đầy đủ bài làm trong phiếu học tập, đọc trước bài :  

Bài 4. Phong trào Văn hoá Phục hưng 

Bài 5 Phong trào cải cách tôn giáo 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 

GVBM: Nguyễn Thị Hằng  

-SĐT: 0981678786 


